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BÁO CÁO
Về các nội dung dự kiến giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ quy định chi tiết trong dự án Bộ luật Hàng hải và 
Đường thủy Việt Nam

Kính gửi: Bộ Xây dựng
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 191/2026/NĐ-CP ngày 29/5/2026 của Chính phủ về quy chế làm việc của Chính phủ, Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ về các nội dung dự kiến giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ quy định chi tiết trong dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam như sau:
	1. Về số lượng văn bản quy phạm pháp luật giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ ban hành
Hiện nay hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hàng hải, đường thủy nội địa (bao gồm cả văn bản quy định chi tiết và văn bản quy phạm pháp luật liên quan) là 139 văn bản trong lĩnh vực hàng hải (01 Bộ luật, 01 Pháp lệnh, 17 Nghị định và 120 Thông tư) và 113 văn bản trong lĩnh vực đường thủy nội địa (02 Luật, 18 Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 93 Thông tư). Tổng quan cho thấy, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành của 02 lĩnh vực là rất lớn, phần nào gây khó khăn trong quá trình tra cứu, áp dụng cũng như tốn kém các nguồn lực trong quá trình thống kê, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất, pháp điển, theo dõi thi hành văn bản.
Thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, Bộ Xây dựng đã rà soát, đề xuất xây dựng dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam theo hướng chỉ quy định những vấn đề khung, những vấn đề có tính nguyên tắc thuộc thẩm quyền của Quốc hội, còn những vấn đề thực tiễn thường xuyên biến động thì giao Chính phủ, bộ, ngành, địa phương quy định để bảo đảm linh hoạt, phù hợp với thực tiễn.
Đồng thời, thực hiện Công điện số 36/CĐ-TTg ngày 25/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết, đối với các nội dung giao giao Chính phủ, bộ, ngành, địa phương quy định chi tiết, Bộ Xây dựng cũng đã rà soát, để đảm bảo tính hợp lý về số lượng và hình thức văn bản, theo đó dự kiến giao Chính phủ ban hành 06 Nghị định và giao Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành 36 Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật (Danh mục văn bản theo Phụ lục gửi kèm).
2. Về nội dung giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ ban hành tại từng văn bản quy phạm pháp luật
Dự thảo Bộ luật, dự kiến giao Chính phủ quy định chi tiết 82 nội dung tại 82/326 Điều, chia thành 06 Nghị định, cụ thể:
(1) Nghị định quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải, đường thủy nội địa.
- Dự thảo Nghị định dự kiến quy định chi tiết các nội dung về quản lý hoạt động hàng hải, đường thủy nội địa như: xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về hàng hải và đường thủy nội địa; bảo vệ môi trường; trách nhiệm quản lý nhà nước; quản lý nhà nước chuyên ngành hoạt động hàng hải và đường thuỷ nội địa tại cảng biển, cảng, bến thuỷ nội địa; thủ tục cho tàu thuyền đến, rời cảng biển, cảng, bến thủy nội địa và hoạt động của tàu thuyền; treo cờ với tàu thuyền; về an toàn, an ninh, bảo vệ môi trường, điều kiện lao động thuyền viên đối với tàu biển và tàu sông; công bố vùng nước cảng biển, khu vực hàng hải và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải; công bố, thiết lập tuyến hàng hải trong lãnh hải Việt Nam; an ninh tàu biển; an ninh cảng biển và an ninh cảng thủy nội địa; truyền phát thông tin an ninh hàng hải; hoạt động điều tra tai nạn hàng hải và tai nạn đường thủy nội địa; thủ tục trình và xác nhận kháng nghị hàng hải, kháng nghị đường thủy nội địa; xử lý tài sản chìm đắm; công nghiệp hàng hải. Đây là các nội dung thuộc nhóm chính sách quản lý hoạt động hàng hải và đường thủy nội địa, liên quan trực tiếp đến hoạt động của tàu thuyền, tổ chức quản lý nhà nước chuyên ngành và bảo đảm an toàn, an ninh, bảo vệ môi trường. Các nội dung này có mối liên hệ chặt chẽ với nhau trong quá trình tổ chức thực hiện, từ quản lý hoạt động tại cảng, bến đến công tác bảo đảm an toàn, an ninh, điều tra tai nạn và xử lý sự cố phát sinh.
- Dự thảo Nghị định được xây dựng trên cơ sở kế thừa và hợp nhất các quy định hiện hành và bổ sung mới các quy định liên quan đến quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành, bảo vệ môi trường và bổ sung quy định về công nghiệp hàng hải.
(2) Nghị định quy định về hoạt động vận tải, dịch vụ, bảo hiểm, phí, lệ phí và giá dịch vụ hàng hải và đường thủy nội địa.
- Dự thảo Nghị định quy định các nội dung liên quan đến hoạt động vận tải hàng hải và đường thủy nội địa; điều kiện, thẩm quyền cấp phép đối với tàu thuyền nước ngoài thực hiện vận tải nội địa; hoạt động hoa tiêu hàng hải và đường thủy nội địa; vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng đường biển và đường thủy nội địa; quy định về bảo hiểm trong hoạt động hàng hải và đường thủy nội địa; quản lý giá dịch vụ tại cảng biển, cảng thủy nội địa; phí, lệ phí chuyên ngành hàng hải và đường thủy nội địa cùng các nội dung khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ và cơ chế tài chính trong lĩnh vực hàng hải, đường thủy nội địa. Đây là các nội dung thuộc nhóm chính sách về hoạt động vận tải và dịch vụ hàng hải, đường thủy nội địa, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau trong quá trình tổ chức thực hiện, từ hoạt động vận tải, cung ứng dịch vụ hỗ trợ vận tải, bảo hiểm trách nhiệm dân sự đến cơ chế quản lý giá, phí và lệ phí chuyên ngành. Các nội dung này có tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, khả năng cạnh tranh của ngành vận tải thủy và hiệu quả khai thác kết cấu hạ tầng hàng hải, đường thủy nội địa. Do đó, việc xây dựng một Nghị định thống nhất để điều chỉnh các nội dung nêu trên là cần thiết nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của chính sách quản lý nhà nước đối với hoạt động vận tải và dịch vụ trong lĩnh vực hàng hải, đường thủy nội địa.
- Dự thảo Nghị định được xây dựng trên cơ sở kế thừa, hợp nhất và hoàn thiện các quy định hiện hành tại Nghị định số 110/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa; Nghị định số 146/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016 của Chính phủ quy định việc niêm yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa công-te-nơ bằng đường biển, giá dịch vụ tại cảng biển; Nghị định số 160/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển.
(3) Nghị định quy định về hoạt động tìm kiếm cứu nạn, ứng phó thiên tai trong hoạt động hàng hải và đường thủy nội địa.
- Dự thảo Nghị định quy định các nội dung liên quan đến tổ chức hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia tìm kiếm cứu nạn; phối hợp ứng phó sự cố, tai nạn, thiên tai trong hoạt động hàng hải và đường thủy nội địa; huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn và ứng phó thiên tai. Đây là các nội dung thuộc nhóm chính sách về bảo đảm an toàn tính mạng con người, phương tiện, tài sản và bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng hải, đường thủy nội địa, có mối liên hệ chặt chẽ với nhau trong quá trình tổ chức thực hiện. Do đó, việc xây dựng một Nghị định thống nhất là cần thiết nhằm bảo đảm cơ chế phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, lực lượng chức năng trong công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và ứng phó thiên tai.
- Dự thảo Nghị định được xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy định hiện hành về tìm kiếm cứu nạn hàng hải, cứu nạn đường thủy nội địa, đồng thời bảo đảm thống nhất với pháp luật về phòng chống thiên tai, phòng thủ dân sự và các quy định pháp luật có liên quan.
(4) Dự thảo Nghị định quy định về kết cấu hạ tầng hàng hải, kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa và cảng cạn.
- Dự thảo Nghị định quy định các nội dung liên quan đến quy hoạch, đầu tư, quản lý, khai thác, bảo trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng hàng hải, kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa và cảng cạn; công bố mở, đóng cảng, bến, luồng, vùng nước; quản lý hoạt động nạo vét; quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng; bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình khai thác công trình và các nội dung khác có liên quan đến kết cấu hạ tầng giao thông thủy. Các nội dung này thuộc nhóm chính sách về quản lý, khai thác và phát triển kết cấu hạ tầng hàng hải, đường thủy nội địa, có mối liên hệ chặt chẽ trong toàn bộ vòng đời của công trình từ quy hoạch, đầu tư xây dựng, khai thác, bảo trì đến bảo vệ và xử lý khi chấm dứt khai thác. Đây cũng là nhóm chính sách liên quan trực tiếp đến việc quản lý, sử dụng tài sản công, huy động nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng và nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống giao thông vận tải thủy quốc gia. Do đó, việc xây dựng một Nghị định thống nhất là cần thiết nhằm bảo đảm đồng bộ trong công tác quản lý nhà nước đối với toàn bộ hệ thống kết cấu hạ tầng hàng hải, đường thủy nội địa và cảng cạn sau khi Bộ luật được ban hành.
- Dự thảo Nghị định được xây dựng trên cơ sở kế thừa, hợp nhất và hoàn thiện các quy định hiện hành về quản lý kết cấu hạ tầng hàng hải, kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa, cảng biển, cảng thủy nội địa, bến thủy nội địa, cảng cạn, hoạt động nạo vét, bảo trì công trình và quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông. Đồng thời, dự thảo Nghị định bổ sung các quy định nhằm đáp ứng yêu cầu phân cấp, phân quyền trong quản lý kết cấu hạ tầng, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản lý, khai thác công trình và phù hợp với định hướng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại.
(5) Nghị định quy định về đăng ký, xóa đăng ký, chuyển quyền sở hữu, giấy tờ, tài liệu tàu biển, tàu sông.
- Dự thảo Nghị định quy định các nội dung liên quan đến đăng ký, xóa đăng ký tàu biển, tàu sông; chuyển quyền sở hữu, đăng ký thế chấp và các quyền đối với tàu biển, tàu sông; quản lý giấy chứng nhận, giấy tờ, tài liệu của tàu biển, tàu sông; công nhận, cấp, thu hồi các giấy tờ pháp lý liên quan đến tình trạng pháp lý của tàu và các nội dung khác có liên quan đến đăng ký, xác lập và quản lý quyền sở hữu đối với tàu biển, tàu sông. Đây là các nội dung thuộc nhóm chính sách về đăng ký và quản lý tình trạng pháp lý của tàu biển, tàu sông, có mối liên hệ chặt chẽ với nhau trong quá trình hình thành, thay đổi và chấm dứt quyền sở hữu, quyền tài sản đối với phương tiện. Do đó, việc xây dựng một Nghị định thống nhất là cần thiết nhằm bảo đảm sự đồng bộ trong công tác quản lý đăng ký phương tiện và quản lý quyền sở hữu đối với tàu biển, tàu sông, khắc phục được tình trạng quy định phân tán, rải rác ở nhiều văn bản quy phạm pháp luật.
- Dự thảo Nghị định được xây dựng trên cơ sở kế thừa, hợp nhất và hoàn thiện các quy định hiện hành về đăng ký tàu biển, đăng ký phương tiện thủy nội địa, đăng ký quyền sở hữu, đăng ký thế chấp và quản lý giấy tờ, tài liệu của phương tiện. Dự thảo Nghị định bổ sung các quy định nhằm đẩy mạnh thực hiện đăng ký điện tử, kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính.
(6) Dự thảo Nghị định quy định về thuyền viên, chế độ lao động và quyền lợi của thuyền viên làm việc trên tàu biển, tàu sông.
- Dự thảo Nghị định quy định các nội dung liên quan đến tiêu chuẩn chức danh thuyền viên; đào tạo, huấn luyện, cấp chứng chỉ chuyên môn; đăng ký thuyền viên; điều kiện làm việc của thuyền viên Việt Nam và thuyền viên nước ngoài trên tàu biển, tàu sông Việt Nam; chế độ lao động, điều kiện sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe, an toàn lao động và các quyền, nghĩa vụ của thuyền viên trong quá trình làm việc trên tàu. Việc xây dựng 01 Nghị định thống nhất về thuyền viên, chế độ lao động và quyền lợi của thuyền viên là cần thiết nhằm hình thành khung pháp lý đồng bộ cho công tác quản lý, phát triển và sử dụng nguồn nhân lực trong lĩnh vực vận tải thủy.
- Dự thảo Nghị định được xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy định hiện hành về thuyền viên hàng hải, thuyền viên và người lái phương tiện thủy nội địa; đồng thời tiếp tục nội luật hóa các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đặc biệt là Công ước STCW về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca của thuyền viên và Công ước Lao động hàng hải năm 2006. Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định cũng rà soát, hoàn thiện các quy định về quản lý thuyền viên trong điều kiện chuyển đổi số, phát triển thị trường lao động hàng hải và yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển và vận tải thủy.
(7) Bên cạnh các nội dung cần được quy định ở cấp Nghị định, một số nhóm nội dung quy định ở cấp Thông tư như sau:
(i) Nội dung do đặc thù của lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa có nhiều nội dung mang tính chuyên môn kỹ thuật, liên quan trực tiếp đến quy trình khai thác, vận hành, tiêu chuẩn chuyên môn, mẫu biểu, chế độ báo cáo, yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu chuyên ngành, các nội dung này thường xuyên thay đổi theo sự phát triển của công nghệ, yêu cầu chuyển đổi số, tiêu chuẩn quốc tế; nội dung liên quan trực tiếp đến quy trình cấp phép, điều kiện chuyên môn nghiệp vụ, tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu an toàn đối với vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, hoạt động hoa tiêu, phương pháp xác định và quản lý giá dịch vụ; nội dung này thường xuyên được cập nhật theo sự phát triển của khoa học công nghệ, thông lệ quốc tế và yêu cầu quản lý nhà nước; 
(ii) Nội dung liên quan đến tổ chức thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và ứng phó thiên tai như phương thức phối hợp giữa các lực lượng, quy trình tác nghiệp chuyên ngành, chế độ thông tin báo cáo, trang phục lực lượng chuyên ngành và các biện pháp phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực hàng hải, đường thủy nội địa cần được hướng dẫn để bảo đảm phù hợp với yêu cầu quản lý, điều hành; 
(iii) Nội dung liên quan đến tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình khảo sát, bảo trì công trình, điều tiết khống chế giao thông, lập và quản lý quy hoạch chi tiết ngành, cũng như yêu cầu kỹ thuật đối với hoạt động nạo vét nên cần được hướng dẫn chi tiết và thường xuyên cập nhật theo sự phát triển của khoa học công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật; 
(iv) Nội dung liên quan đến tổ chức thực hiện cần được hướng dẫn chi tiết để đảm bảo tính linh hoạt theo yêu cầu quản lý cũng như sự phát triển của hệ thống đăng ký điện tử; 
(v) Nội dung liên quan đến thuyền viên có tính chuyên môn sâu và thường xuyên được cập nhật theo tiêu chuẩn nghề nghiệp, chương trình đào tạo, yêu cầu về sức khỏe, điều kiện lao động và các tiêu chuẩn quốc tế liên quan; 
(vi) Nội dung liên quan yêu cầu kỹ thuật của hoạt động đăng kiểm thường xuyên thay đổi theo tiêu chuẩn quốc tế, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, sự phát triển của công nghệ.
Việc quy định trực tiếp tại Bộ luật hoặc Nghị định của Chính phủ sẽ làm giảm tính linh hoạt của hệ thống pháp luật, kéo dài thời gian sửa đổi, bổ sung khi phát sinh yêu cầu điều chỉnh từ thực tiễn, vì vậy quy định ở cấp Thông tư một số nội dung là cần thiết nhằm bảo đảm khả năng cập nhật kịp thời các yêu cầu chuyên môn, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và việc giao các nội dung này cho các Bộ quản lý chuyên ngành quy định chi tiết nhằm bảo đảm phù hợp với đặc thù tổ chức, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và yêu cầu bảo mật trong quản lý, khai thác phương tiện chuyên dùng của lực lượng vũ trang.
Trên đây là báo cáo về các nội dung dự kiến giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ quy định chi tiết trong dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam.
Cục Hàng hải và Đường thuỷ Việt Nam kính báo cáo Bộ Xây dựng./.
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Phụ lục
DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HƯỚNG DẪN THI HÀNH HOẶC QUY ĐỊNH CHI TIẾT DỰ THẢO BỘ LUẬT HÀNG HẢI VÀ ĐƯỜNG THUỶ VIỆT NAM
1. Dự kiến các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết tại dự thảo Bộ luật Hàng hải và Đường thuỷ Việt Nam
	STT
	Các Nghị định hướng dẫn chi tiết của Bộ luật
	Cơ quan

	1
	Nghị định quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải, đường thủy nội địa.
(khoản 4 Điều 7; khoản 3, khoản 4 Điều 10; khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 11; khoản 3, khoản 8 Điều 12; khoản 2 Điều 14; điểm c khoản 1, điểm a khoản 2, khoản 4 Điều 54; khoản 6 Điều 55; khoản 5 Điều 85; khoản 3 Điều 89; điểm e khoản 1 Điều 90; khoản 2 Điều 261; khoản 1 Điều 264; khoản 1, khoản 5 Điều 265; điểm l khoản 2 Điều 266; khoản 2 Điều 267; khoản 2 Điều 288; khoản 5, khoản 6 Điều 303; khoản 1 Điều 304; khoản 2 Điều 310; điểm b khoản 7 Điều 314; khoản 4, điểm b khoản 5 Điều 315)
	Chính phủ

	2
	Nghị định quy định về hoạt động vận tải, dịch vụ, bảo hiểm, phí, lệ phí và giá dịch vụ hàng hải và đường thủy nội địa.
(khoản 2 Điều 10; khoản 3 Điều 99; khoản 2 Điều 100; khoản 3 Điều 102; khoản 5 Điều 121; khoản 1 Điều 182; khoản 2 Điều 188; khoản 2 Điều 189; khoản 2, khoản 3 Điều 202; điểm b khoản 3 Điều 209; khoản 5 Điều 216; khoản 3 Điều 217; khoản 2 Điều 222; khoản 3 Điều 225)
	Chính phủ

	3
	Nghị định quy định về hoạt động tìm kiếm cứu nạn, ứng phó thiên tai trong hoạt động hàng hải và đường thủy nội địa.
(khoản 4 Điều 275; khoản 8 Điều 278)
	Chính phủ

	4
	Nghị định quy định về kết cấu hạ tầng hàng hải, kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa và cảng cạn.
(khoản 1 Điều 10; khoản 1, khoản 2 Điều 11; khoản 4 Điều 16; khoản 3 Điều 17; khoản 2 Điều 20; khoản 9 Điều 21; khoản 2 Điều 24; điểm b khoản 1 Điều 25; khoản 3 Điều 26; khoản 2, khoản 3 Điều 318)
	Chính phủ

	5
	Nghị định quy định về đăng ký, xóa đăng ký, chuyển quyền sở hữu, giấy tờ, tài liệu tàu biển, tàu sông.
(khoản 2 Điều 10; Điều 33; khoản 8 Điều 24; khoản 3, khoản 4 Điều 35; khoản 3 Điều 37; khoản 2, khoản 5 Điều 39; khoản 3 Điều 40; khoản 4, khoản 5 Điều 42; khoản 4 Điều 47; khoản 5 Điều 49)
	Chính phủ

	6
	Nghị định quy định về thuyền viên, chế độ lao động và quyền lợi của thuyền viên làm việc trên tàu biển, tàu sông.
(khoản 5 Điều 10; khoản 3 Điều 11; khoản 5 Điều 13; khoản 6 Điều 67; khoản 1 Điều 78; khoản 1 Điều 79)
	Chính phủ



2. Dự kiến các Thông tư hướng dẫn theo nhiệm vụ giao tại Bộ luật và Nghị định hướng dẫn chi tiết.
	STT
	Dự kiến tên Thông tư hướng dẫn theo theo nhiệm vụ giao tại Bộ luật và Nghị định hướng dẫn chi tiết
	Cơ quan

	1
	Quy định việc áp dụng Quy tắc quốc tế về phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển.
	Bộ Xây dựng

	2
	Quy định về an ninh tàu biển, an ninh cảng biển, an ninh cảng thủy nội địa tiếp nhận tàu biển chạy tuyến quốc tế.
	
Bộ Xây dựng

	3
	Quy định chi tiết việc báo cáo, điều tra tai nạn hàng hải và tai nạn đường thủy nội địa; trình tự, thủ tục xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải và kháng nghị đường thủy nội địa.
	Bộ Xây dựng

	4
	Quy định về sỹ quan kiểm tra tàu biển và tàu sông; quy trình kiểm tra tàu biển và tàu sông.
	Bộ Xây dựng

	5
	Quy định cấp hiệu, trang phục của Nhà chức trách hàng hải Việt Nam, các cảng vụ trực thuộc
	Bộ Xây dựng

	6
	Công bố vùng nước cảng biển, khu vực hàng hải và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải và ban hành nội quy cảng biển khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải.
	Bộ Xây dựng

	7
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa.
	Bộ Tài chính

	8
	Quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép cho tàu nước ngoài vận tải nội địa.
	Bộ Xây dựng

	9
	Quy định hướng dẫn về hàng hoá nguy hiểm bằng đường biển và đường thuỷ nội địa.
	Bộ Xây dựng

	10
	Quy định quản lý giá dịch vụ tại cảngbiển, cảng thủy nội địa.
	Bộ Xây dựng

	11
	Quy định chi tiết trách nhiệm của chủ tàu sông, người vận tải và tổ chức, cá nhân thuê, nhận chuyển giao quyền quản lý, sử dụng, khai thác, giám sát tàu sông trong việc bảo đảm an toàn vận tải
	Bộ Xây dựng

	12
	Quy định về hoạt động hoa tiêu hàng hải và đường thủy nội địa.
	Bộ Xây dựng

	13
	Quy định về trang phục lực lượng chuyên ngành tìm kiếm cứu nạn hàng hải.
	Bộ Xây dựng

	14
	Quy định về phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa.
	Bộ Xây dựng

	15
	Quy định chi tiết về quản lý kết cấu hạ tầng hàng hải, kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa và cảng cạn.
	Bộ Xây dựng

	16
	Quy định về trình tự thủ tục lập, thẩm định, điều chỉnh, công bố, quản lý quy hoạch chi tiết ngành do Bộ Xây dựng quản lý.
	Bộ Xây dựng

	17
	Quy định về công tác điều tiết khống chế bảo đảm an toàn giao thông, chống va trôi và hạn chế giao thông đường thủy nội địa.
	Bộ Xây dựng

	18
	Quy định chi tiết về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa.
	Bộ Xây dựng

	19
	Quy định về bảo trì công trình hàng hải, công trình đường thủy nội địa và tần suất khảo sát thông báo hàng hải.
	Bộ Xây dựng

	20
	Quy định về giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển, tàu sông thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng.
	Bộ Xây dựng

	21
	Quy định về giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển, tàu sông thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an.
	Bộ Công an

	22
	Quy định về giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển, tàu sông thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.
	Bộ Quốc phòng

	23
	Quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về trách nhiệm dân sự theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu năm 1992 và Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu năm 2001.
	Bộ Xây dựng

	24
	Quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh, tiêu chuẩn chuyên môn, chương trình đào tạo, sát hạch, huấn luyện của thuyền viên tàu biển, đăng ký thuyền viên và điều kiện, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, sổ thuyền viên, điều kiện để thuyền viên là công dân nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam.
	Bộ Xây dựng

	25
	Quy định Tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên tàu biển.
	Bộ Xây dựng

	26
	Quy định điều kiện, trách nhiệm, chế độ trực, giới hạn giám sát và yêu cầu an toàn đối với người điều khiển tàu thuyền từ xa
	Bộ Xây dựng

	27
	Quy định về tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn đối với thực phẩm và nước uống, định lượng bữa ăn của thuyền viên làm việc trên tàu biển.
	Bộ Xây dựng

	28
	Quy định về tủ thuốc, trang thiết bị y tế, tài liệu hướng dẫn y tế trên tàu biển và biểu mẫu báo cáo y tế.
	Bộ Y tế

	29
	Ban hành quy chuẩn quy định về cơ sở vật chất trang thiết bị đào tạo thuyền viên hàng hải.
	Bộ Xây dựng

	30
	Ban hành quy chuẩn cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.
	Bộ Xây dựng

	31
	Quy định cụ thể về kiểm tra điều kiện lao động trên tàu biển; cấp Giấy chứng nhận Lao động hàng hải cho tàu biển, giải quyết khiếu nại về chế độ lao động của thuyền viên làm việc trên tàu biển.
	Bộ Xây dựng

	32
	Quy định về đăng kiểm tàu biển, tàu sông thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an.
	Bộ Công an

	33
	Quy định về đăng kiểm tàu biển, tàu sông thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.
	Bộ Quốc phòng

	34
	Quy định và tổ chức thực hiện hoạt động đăng kiểm tàu biển Việt Nam, tàu sông Việt Nam, quy định việc công nhận, ủy quyền tổ chức đăng kiểm tàu biển, quy định tiêu chuẩn chuyên môn và công nhận đăng kiểm viên tàu biển, đăng kiểm viên tàu sông thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng.
	Bộ Xây dựng

	35
	Quy định và tổ chức thực hiện việc kiểm định và chứng nhận về an toàn kỹ thuật và phòng ngừa ô nhiễm môi trường công trình dầu khí trên biển.
	Bộ Xây dựng

	36
	Quy định chi tiết đối tượng, nội dung kiểm định và chứng nhận công trình năng lượng tái tạo trên biển.
	Bộ Xây dựng



